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1. Giáo dục phát triển thể chất 

MT 1: 

Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng 

các động tác trong bài thể dục theo hiệu 

lệnh 

Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

Tay: Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào 

nhau( phía trước, phía sau, trên đầu) 

Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người 

sang trái, sang phải 

Chân: Đứng lần lượt từng chân co cao 

đầu gối 

- Nhắc trẻ trẻ chào ba mẹ khi đến 

lớp. 

- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy 

định. 

- Tập các bài tập phát triển nhóm cơ 

và hô hấp. 

- Tập bài tập béo phì: chạy chậm, lò 

cò, bật ếch. 

05/05/2025 

- Nhắc trẻ trẻ chào ba mẹ khi đến 

lớp. 

- Nhắc trẻ cất đồ đúng nơi quy định. 

- Trò chuyện với phụ huynh về tình 

hình sức khoẻ của một số bé béo phì 

. 

- Tập các bài tập phát triển nhóm cơ 

12/05/2025 



và hô hấp. 

- Tập bài tập béo phì: bật ếch, chạy 

dích dắc. 

- Biết chào hỏi người lớn khi gặp 

mặt. 

- Biết nhận vật bằng 2 tay, nói lời 

cảm ơn và xin lỗi phù hợp với hoàn 

cảnh giao tiếp. 

- Tập các bài tập phát triển nhóm cơ 

và hô hấp. 

- Tập bài tập dư cân béo phì: bật 

liên tục, lò cò, chạy chậm... 

19/05/2025 

MT 2: 

Trẻ thực hiện vận động một cách vững 

vàng và giữ được thăng bằng khi thực 

hiện vận động đi và chạy 

- Chạy 15m trong khoảng 10 giây Chạy 15 m trong khoảng 10 giây 05/05/2025 

MT 6: 

Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo và bền 

bỉ trong thực hiện bài tập tổng hợp 

- Bật liên tục về phía trước, ném trúng 

đích ngang  

- Nhảy lò cò, ném trúng đích ngang 

Bật liên tục về phía trước, ném 

trúng đích ngang 
13/05/2025 

- Quan sát vườn rau trong vườn 

trường, con cá.. 

- TCVĐ: Nhảy lò cò, ném trúng 

đích ngang, giặt chiếu, trồng nụ, 

trồng hoa… 

- Chơi tự do :Xếp sỏi, vẽ phấn, nhảy 

dây, thảy thun, thắc thun, thẩy vòng, 

xây lâu đài cát 

19/05/2025 



- Chơi với các nguyên vật liệu thiên 

nhiên:Tưới cây, nhặt lá vàng, đong 

nước, xé lá làm váy áo... 

MT 11: 

Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, 

ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một 

số hoạt động: gập giấy 

- Gập túi giấy Gập túi giấy 05/05/2025 

MT 12: 

Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, 

ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một 

số hoạt động: lắp ghép hình, lắp ráp với 

10 - 12 khối. 

- Lắp ghép hình 

Hoạt động vui chơi 

Trò chơi giả bộ có cốt truyện:  

- Trẻ có ý tưởng chơi. 

- Có sáng kiến trong việc tổ chức trò 

chơi 

- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

+ Góc phân vai: Bàn ghế, đồ dùng, 

đồ chơi, búp bê, chén, muỗng, đũa, 

trang phục, đồ dùng làm nal, tóc, 

bác sĩ.... 

+ Góc kể chuyện: nhân vật rời, tranh 

truyện, rối que, rối ngón tay ...  

Trò chơi xây dựng:  

- Mô hình có chi tiết độc đáo, khác 

lạ 

- Phối hợp trong khi chơi: Thực hiện 

theo phân công 

- Trẻ biết trao đổi, lắng nghe ý kiến 

05/05/2025 



của nhau. 

- Nhóm chơi quen thuộc, chấp nhận 

bạn mới 

Chuẩn bị : khối gỗ, cây xanh, lõi 

chỉ, nắp chai, hộp nhựa, chai sữa, 

lắp ráp, hàng rào, bìa cạt tông, vỏ 

hộp sữa, đá cuội, sỏi, ông hút, con 

vật.... 

Trò chơi có luật : 

- Có sự phối hợp giữa các thành 

viên trong nhóm chơi (bình đẳng). 

- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi 

nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi 

qui định. 

- Nhóm chơi quen thuộc, chấp nhận 

bạn mới. 

Chuẩn bị: 

- Toán: Vòng quay nhận biết chữ số, 

hình học, nối số tương ứng, lắp ghép 

các hình học thành ngôi nhà, xe 

lửa.... 

- Tạo hình: Vẽ, nặn, cắt, xé dán, tô 

tượng, tạo hình NVL theo ý thích.... 

- Âm nhạc: Vận động, hưởng ứng 

theo bài hát (hát, vỗ tay, nhún nhảy, 

lắc lư) 

- Khám phá: Khám phá sự thay đổi 



của sợi mì khi ngâm trong nước. 

- Thư viện: Tập đọc sách, truyện 

đúng hướng, văn bản bài thơ.... 

- Vận động: Quay đĩa, gắp cua, 

búng thun. 

MT 14: 

Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, 

ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một 

số hoạt động: tết sợi đôi 

- Kỹ năng tết tóc cho bạn gái 

- Dạy trẻ kỹ năng tết tóc cho bạn 

gái. 

- Thực hiện vở bài tập toán trang 11. 

07/05/2025 

MT 21: 

Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống 

- Biết ăn từ tốn, nhai kỹ. 

- Biết ăn rau và hoa quả các loại 

- Thực hành đánh răng đúng cách. 

Giáo dục trẻ chải răng đúng cách và 

giữ gìn vệ sinh răng miệng. 

- Rèn luyện kỹ năng rửa tay , lau 

mặt, đánh răng. 

- Biết ăn từ tốn, nhai kỹ. 

- Biết ăn rau và hoa quả các loại. 

  

12/05/2025 

MT 22: 

Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, 

phòng bệnh và giữ gìn sức khỏe 

- Biết giữ gìn vệ sinh răng miệng 

- Thực hành đánh răng đúng cách. 

Giáo dục trẻ chải răng đúng cách và 

giữ gìn vệ sinh răng miệng. 

- Rèn luyện kỹ năng rửa tay , lau 

mặt, đánh răng. 

- Biết ăn từ tốn, nhai kỹ. 

- Biết ăn rau và hoa quả các loại. 

  

12/05/2025 



MT 23: 

Trẻ nhận biết trang phục và ích lợi của 

mặc trang phục phù hợp với thời tiết 

- Biết chọn trang phục phù hợp với 

thời tiết giữ gìn sức khỏe bản thân (đội 

mũ khi trời nắng, mặc áo ấm, dài tay 

khi trời lạnh...) 

- Dạy trẻ biết chọn trang phục phù 

hợp với thời tiết giữ gìn sức khỏe 

bản thân (đội mũ khi trời nắng, mặc 

áo ấm, dài tay khi trời lạnh...). 

13/05/2025 

MT 25: 

Trẻ nhận biết và phòng tránh những 

hành động nguy hiểm 

- Không chạy giỡn, xô đẩy bạn, leo 

trèo cây  

- Giáo dục trẻ không chạy giỡn, xô 

đẩy bạn, leo trèo cây. 

- Tuyên dương cuối tuần. 

16/05/2025 

MT 28: 

Trẻ nhận biết một số trường hợp nguy 

hiểm và gọi người giúp đỡ 

- Biết gọi người giúp đỡ khi bị ngã 

đau, chảy máu 

- Giáo dục trẻ biết gọi người giúp đỡ 

khi bị ngã đau, chảy máu. 
09/05/2025 

MT 30: 

Trẻ nhận biết và phòng tránh một số 

hành động nguy hiểm khi tham gia an 

toàn giao thông 

- Nhận biết và phòng tránh một số 

hành động nguy hiểm khi tham gia an 

toàn giao thông: Đi đúng phần đường, 

đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, 

đi bộ bên lề phải... 

- Dạy trẻ nhận biết và phòng tránh 

một số hành động nguy hiểm khi 

tham gia an toàn giao thông: Đi 

đúng phần đường, đội mũ bảo hiểm 

khi ngồi trên xe máy, đi bộ bên lề 

phải... 

20/05/2025 

2. Giáo dục phát triển nhận thức 

MT 34: 

Trẻ quan tâm và nhận biết được những 

thay đổi của sự vật, hiện tượng xung 

quanh theo sự hướng dẫn của cô giáo 

- Tìm hiểu về mùa hè Tìm hiểu về mùa hè 06/05/2025 

MT 42: 

Trẻ quan tâm đến chữ số, số lượng và 

có khả năng đếm đối tượng trong phạm 

vi 10 

- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 

và đếm theo khả năng 

Hoạt động vui chơi 

Trò chơi giả bộ có cốt truyện:  

- Trẻ có ý tưởng chơi. 

- Có sáng kiến trong việc tổ chức trò 

chơi 

05/05/2025 



- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

+ Góc phân vai: Bàn ghế, đồ dùng, 

đồ chơi, búp bê, chén, muỗng, đũa, 

trang phục, đồ dùng làm nal, tóc, 

bác sĩ.... 

+ Góc kể chuyện: nhân vật rời, tranh 

truyện, rối que, rối ngón tay ...  

Trò chơi xây dựng:  

- Mô hình có chi tiết độc đáo, khác 

lạ 

- Phối hợp trong khi chơi: Thực hiện 

theo phân công 

- Trẻ biết trao đổi, lắng nghe ý kiến 

của nhau. 

- Nhóm chơi quen thuộc, chấp nhận 

bạn mới 

Chuẩn bị : khối gỗ, cây xanh, lõi 

chỉ, nắp chai, hộp nhựa, chai sữa, 

lắp ráp, hàng rào, bìa cạt tông, vỏ 

hộp sữa, đá cuội, sỏi, ông hút, con 

vật.... 

Trò chơi có luật : 

- Có sự phối hợp giữa các thành 

viên trong nhóm chơi (bình đẳng). 

- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi 

nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi 



qui định. 

- Nhóm chơi quen thuộc, chấp nhận 

bạn mới. 

Chuẩn bị: 

- Toán: Vòng quay nhận biết chữ số, 

hình học, nối số tương ứng, lắp ghép 

các hình học thành ngôi nhà, xe 

lửa.... 

- Tạo hình: Vẽ, nặn, cắt, xé dán, tô 

tượng, tạo hình NVL theo ý thích.... 

- Âm nhạc: Vận động, hưởng ứng 

theo bài hát (hát, vỗ tay, nhún nhảy, 

lắc lư) 

- Khám phá: Khám phá sự thay đổi 

của sợi mì khi ngâm trong nước. 

- Thư viện: Tập đọc sách, truyện 

đúng hướng, văn bản bài thơ.... 

- Vận động: Quay đĩa, gắp cua, 

búng thun. 

MT 51: 

Trẻ nhận biết và sử dụng được dụng cụ 

để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng 

- Đo dung tích bằng một đơn vị đo 

(ôn) 
Đo dung tích bằng một đơn vị đo 

(ôn) 
14/05/2025 

MT 54: 

Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để 

chỉ vị trí của đồ vật so với người khác 

Nhận biết phía trên -  dưới, phía trước 

-  sau của đối tượng khác 

- Dạy trẻ nhận biết phía trên -  dưới, 

phía trước -  sau của đối tượng khác. 

- Thực hiện vở bài tập tạo hình trang 

16. 

22/05/2025 



MT 55: 

Trẻ biết mô tả các sự kiện xảy ra theo 

trình tự thời gian trong ngày 

- Mô tả các sự kiện xảy ra theo trình tự 

thời gian  trong ngày (sáng, trưa, 

chiều, tối) 

Nhận biết và mô tả các sự kiện 

xảy ra trong ngày 
23/05/2025 

MT 62: 

Trẻ kể tên và nêu một vài đặc điểm của 

cảnh đẹp, di tích lịch sử ở địa phương 

- Nhận biết lá cờ Tổ quốc Nhận biết lá cờ Tổ quốc 14/05/2025 

3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ 

MT 66: 

Trẻ nghe hiểu nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi 

- Kể chuyện "Hồ nước và mây". Kể chuyện "Hồ nước và mây" 15/05/2025 

MT 67: 

Trẻ nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù 

hợp với độ tuổi 

- Nghe bài hát "Em mơ gặp Bác Hồ", 

"Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí 

MInh" 

- Nghe bài thơ "Bác Hồ của em", 

"Mùa hè của em", "Cây chuối nhà em" 

- Nghe đồng dao "Tay đẹp", "Ông 

giảng ông giăng" 

Đọc thơ "Mùa hè của em" 07/05/2025 

Đọc thơ "Cây chuối nhà em" 15/05/2025 

- Đọc đồng dao "Tay đẹp". 

- Thực hiện vở bài tập tạo hình trang 

10. 

13/05/2025 

Đọc thơ "Bác Hồ của em" 20/05/2025 

Nghe hát "Em mơ gặp Bác Hồ", 

"Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ 

Chí MInh" 

21/05/2025 

- Đọc đồng dao "Ông giẳng ông 

giăng". 

- Thực hiện vở bài tập toán trang 12, 

13. 

21/05/2025 

MT 72: - Đọc bài thơ "Bác Hồ của em", “Mùa Đọc thơ "Mùa hè của em" 07/05/2025 



Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng 

dao... 

hè của em”, “Cây chuối nhà em” 

- Đọc đồng dao "Tay đẹp", "Ông 

giẳng ông giăng" 

Đọc thơ "Cây chuối nhà em" 15/05/2025 

- Đọc đồng dao "Tay đẹp". 

- Thực hiện vở bài tập tạo hình trang 

10. 

13/05/2025 

Đọc thơ "Bác Hồ của em" 20/05/2025 

- Đọc đồng dao "Ông giẳng ông 

giăng". 

- Thực hiện vở bài tập toán trang 12, 

13. 

21/05/2025 

MT 73: 

Trẻ có khả năng nghe và kể lại sự việc, 

kể chuyện có mở đầu và kết thúc 

- Kể lại sự việc có nhiều tình tiết 
- Trò chuyện về ngày nghỉ lễ của 

trẻ. 
05/05/2025 

MT 79: 

Trẻ biết sử dụng ký hiệu để “viết” 
- Tập tô, tập đồ các nét chữ 

- Tập tô, tập đồ các nét chữ. Thực 

hiện vở bài tập làm quen chữ viết 

trang số 26, 27. 

08/05/2025 

4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

MT 89: 

Trẻ nhận ra hình ảnh, lăng Bác Hồ và 

thể hiện tình cảm với Bác Hồ 

- Nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác 

Hồ 

- Kính yêu Bác Hồ 

- Hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về 

Bác Hồ 

- Xem và trò chuyện về hình ảnh 

của Bác và lăng Bác Hồ. 

- Tham quan không gian văn hóa 

của trường. 

19/05/2025 

Kính yêu Bác Hồ 19/05/2025 

- Nghe các bài hát các bài hát về 

Bác Hồ kính yêu. 
19/05/2025 

MT 92: Kỹ năng nhận lỗi và sửa lỗi Kỹ năng nhận lỗi và sửa lỗi 08/05/2025 



Trẻ có một số kĩ năng sống: tôn trọng, 

hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ 

- Phân biệt hành vi "đúng" - "sai", 

"tốt" - "xấu" đối với cây xanh. 

- Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại. 

Phân biệt hành vi  “đúng” - “sai”, 

“tốt” - “xấu” đối với cây xanh 
12/05/2025 

Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại 22/05/2025 

MT 99: 

Trẻ biết không nên bẻ cành, bứt hoa 
- Không bẻ cành, bứt hoa 

- Giáo dục trẻ không bẻ cành, bứt 

hoa. 

- Thực hiện vở bài tập toán trang 11. 

06/05/2025 

5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ 

MT 101: 

Trẻ có khả năng cảm nhận vẻ đẹp trong 

thiên nhiên, cuộc sống và trong tác 

phẩm nghệ thuật, chú ý lắng nghe, thích 

thú theo bài hát, bản nhạc, thích nghe và 

đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, 

thích nghe và kể câu chuyện 

- Nghe hát "Em mơ gặp Bác Hồ", "Ai 

yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí MInh" 

Nghe hát "Em mơ gặp Bác Hồ", 

"Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ 

Chí MInh" 

21/05/2025 

MT 103: 

Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời 

và thể hiện sắc thái của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, điệu bộ... 

- Dạy hát "Mùa hè đến" Dạy hát "Mùa hè đến" 09/05/2025 

MT 105: 

Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu 

tạo hình để tạo ra sản phẩm, có ý thức 

giữ gìn và bảo vệ cái đẹp 

- Sáng tạo tranh từ các nguyên vật liệu 

khác nhau. 
Sáng tạo tranh từ các NVL  16/05/2025 

 

 

 


